
1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6

1 7h45 - 8h 20 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 8h25 -9h Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 9h5 - 9h40 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

4 9h55-10h30 Tiếng Anh Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh

5 10h35-11h10 Đạo đức Tiếng Anh Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh Đạo đức

1 7h45 - 8h 20 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 8h25 -9h Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 9h5 - 9h40 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

4 9h55-10h30 HĐTN Thể dục TNXH Thể dục TNXH HĐTN

5 10h35-11h10 TNXH TNXH Thể dục TNXH Thể dục TNXH

1 7h45 - 8h 20 Thể dục Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Thể dục

2 8h25 -9h Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt

3 9h5 - 9h40 Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt

4 9h55-10h30 Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán

5 10h35-11h10 TNXH HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

1 7h45 - 8h 20 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc

2 8h25 -9h Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Viêt Tiếng Việt

3 9h5 - 9h40 Tiếng Viêt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt

4 9h55-10h30 Âm nhạc Tiếng Viêt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Viêt

5 10h35-11h10 Thể dục Âm nhạc TNXH Tiếng Viêt TNXH Thể dục

1 7h45 - 8h 20 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 8h25 -9h Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật

3 9h5 - 9h40 Tiếng Việt Toán Âm nhạc Toán Mĩ thuật Tiếng Việt

4 9h55-10h30 Toán TNXH Toán TNXH Toán Toán

5 10h35-11h10 HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL HĐTN- SHL

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2021-2022

ÁP DỤNG TỪ 21/2/2022- PHƯƠNG ÁN TRỰC TIẾP
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KHỐI 1
2 NGHỈ GIỮA  GIỜ

3 NGHỈ GIỮA  GIỜ

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Minh Phú

4 NGHỈ GIỮA  GIỜ

5 NGHỈ GIỮA  GIỜ

6 NGHỈ GIỮA  GIỜ

Đã kí


